
DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        tháng       năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

ĐVT: Ha

Giai
đoạn STT Huyện/Xã Tổng cộng

 cây ăn quả
Sầu

riêng Mít Xoài

Cam,
quýt,

chanh,
bưởi

Chuối Chanh
dây Nhãn Dứa

Cây ăn quả khác
(Vải, chôm chôm,

ổi, vú sữa,
dừa…..)

Hiện
trạng
năm

 2023

I Tổng toàn huyện 457,8 189,7 33,6 21,6 51,4 82,8 2,8 8,5 0 67,4
1 Xã Ia Dom 185,3 99,5 9,5 5 6,2 56,3 0 0 0 8,8
2 Xã Ia Đal 130,5 19,2 16 15,7 22,2 10,5 2,8 7,5 0 36,6
3 Xã Ia Tơi 142 71 8,1 0,9 23 16 0 1 0 22

Định
 hướng

năm
 2024

II Tổng toàn huyện 657,8 309,7 33,6 21,6 51,4 102,8 22,8 8,5 0 107,4
1 Xã Ia Dom 245,3 134,5 9,5 5 6,2 61,3 10 0 0 18,8
2 Xã Ia Đal 175,5 34,2 16 15,7 22,2 15,5 7,8 7,5 0 56,6
3 Xã Ia Tơi 237 141 8,1 0,9 23 26 5 1 0 32

Định
 hướng

năm
 2025

III Tổng toàn huyện 1030 320 50 50 100 300 55 27,6 20 107,4
1 Xã Ia Dom 364,3 134,5 14,5 12 17,8 138,50 20 2 6 19
2 Xã Ia Đal 309,7 44,5 22,4 26,3 39,2 75,5 17,8 19,6 8 56,4
3 Xã Ia Tơi 356 141 13,1 11,7 43 86,00 17,2 6 6 32

Định
 hướng

đến
năm

 2030

IV Tổng toàn huyện 1250 330 50 50 170 350 100 50 50 100

1 Xã Ia Dom 437,3 134,5 14,5 12 42,8 158,5 35 10 14 16
2 Xã Ia Đal 377,7 54,5 22,4 26,3 59,2 85,5 32,8 27 16 54
3 Xã Ia Tơi 431 141 13,1 11,7 68 106 32,2 13 16 30
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